Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng.
DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ THI THỜI TRANG VÀ VẼ TRANH, NẤU ĂN.
1. THỜI TRANG: Khối 10
	STT
	LỚP
	DÂN TỘC
	GHI CHÚ

	1
	10A1
	KINH
	

	2
	10a2
	DAO
	

	3
	10a3
	Ê ĐÊ
	

	4
	10a4
	THÁI
	

	5
	10a5
	TÀY
	

	6
	10a6
	H. MÔNG
	

	7
	10a7
	HOA
	

	8
	10a8
	MƯỜNG
	

	9
	10a9
	GIA LAI
	

	10
	10a10
	BA NA
	

	11
	10a11
	CHĂM
	

	12
	10a12
	KHƠ ME
	



2. VẼ TRANH: Khối 11. TRANH KHÔNG GIỐNG NHAU.
	STT
	LỚP
	DÂN TỘC
	GHI CHÚ

	1
	11A1
	THÁI
	

	2
	11a2
	H.MÔNG
	

	3
	11a3
	KINH
	

	4
	11a4
	Ê DÊ
	

	5
	11a5
	VẼ PHONG CẢNH
	

	6
	11a6
	CHĂM
	

	7
	11a7
	MƯỜNG
	

	8
	11a8
	TÀY
	

	9
	11a9
	H.MÔNG
	

	10
	11a10
	CHĂM
	



3. NẤU ĂN : Khối 12. MÓN ĂN KHÔNG GIỐNG NHAU.
	STT
	LỚP
	MÓN MẶN
	MÓN NGỌT

	1
	12A1
	CƠM CHIÊN HẠT SEN
	CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG HẠT SEN

	2
	12a2
	
	

	3
	12a3
	
	

	4
	12a4
	
	

	5
	12a5
	
	

	6
	12a6
	
	

	7
	12a7
	
	

	8
	12a8
	
	

	9
	12a9
	
	



